
 Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 9A1 9A2 9A3 9A4  Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 8A1 8A2 8A3 8A4

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 1 C.Nghệ-Cuờng N.VĂN-ÚT L.Sử&Đ.KHTN-Thuý N.VĂN-Dững GDCD-Long TOÁN-Thanh HÓA-Nguyên

2 N.VĂN-Long GDCD-Cẩm KHTN-Cuờng TOÁN-H.Anh ANH-Phuơng N.VĂN-Tâm HÓA-Nguyên 2 TOÁN-Yến N.VĂN-ÚT KHTN-Tới N.VĂN-Dững TOÁN-Thanh GDCD-Long V.Lý-Xim

3 KHTN-Cuờng N.VĂN-Long TOÁN-Xim ANH-Phuơng TOÁN-H.Anh SỬ-Cẩm N.VĂN-Tâm 3 L.Sử&Đ.KHTN-Thuý KHTN-Tới C.Nghệ-Cuờng GDCD-Long HÓA-Nguyên V.Lý-Xim TOÁN-Thanh

4 ANH-Khải N.VĂN-Long C.nghệ-Tới N.VĂN-Trân ĐỊA-Dệ TOÁN-H.Anh ANH-Phuơng 4 KHTN-Tới L.Sử&Đ.KHTN-Thuý TOÁN-Yến TOÁN-Thanh C.Nghệ-Cuờng HÓA-Nguyên N.VĂN-Dững

5 TOÁN-Xim ANH-Khải L.Sử&Đ.Lí-Dệ N.VĂN-Trân SỬ-Cẩm TOÁN-H.Anh SINH-Tới 5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 TOÁN-Xim KHTN-Cuờng GDĐP-Cẩm ĐỊA-Dệ MT-Thi TOÁN-H.Anh SINH-Tới 1 ANH-Bích KHTN-Tới TOÁN-Yến NHẠC- Nhanh TOÁN-Thanh SINH-Thật ANH-Khải

2 KHTN-Cuờng GDĐP-Cẩm TOÁN-Xim TOÁN-H.Anh SINH-Tới ANH-Phuơng HÓA-Nguyên 2 TOÁN-Yến L.Sử&Đ.KHTN-Thuý KHTN-Tới ANH-Khải SINH-Thật TOÁN-Thanh NHẠC-Cẩm

3 GDCD-Cẩm KHTN-Cuờng MT-Thi TOÁN-H.Anh ANH-Phuơng V.Lý-Ngân ĐỊA-Dệ 3 KHTN-Tới ANH-Bích KHTN-Ngân TOÁN-Thanh NHẠC-Nhanh C.Nghệ-Cuờng ANH-Khải

4 MT-Thi TOÁN-Xim KHTN-Cuờng SINH-Tới HÓA-Nguyên ĐỊA-Dệ ANH-Phuơng 4 L.Sử&Đ.KHTN-Thuý KHTN-Ngân TOÁN-Yến SINH-Thật C.Nghệ-Cuờng NHẠC-Cẩm HÓA-Nguyên

5 GDĐP-Cẩm TOÁN-Xim L.Sử&Đ.Lí-Dệ V.Lý-Ngân ANH-Phuơng HÓA-Nguyên TOÁN-H.Anh 5 KHTN-Ngân TOÁN-Yến L.Sử&Đ.KHTN-Thuý HÓA-Nguyên TOÁN-Thanh ANH-Khải C.Nghệ-Cuờng

1 ANH-Khải TOÁN-Xim ANH-Phuơng N.VĂN-Trân V.Lý-Ngân TOÁN-H.Anh N.VĂN-Tâm 1 GDCD-Nhanh ANH-Bích GDĐP-ÚT C.Nghệ-Cuờng V.Lý-Xim N.VĂN-Dững TOÁN-Thanh

2 ANH-Khải L.Sử&Đ.Lí-Dệ ANH-Phuơng N.VĂN-Trân TOÁN-H.Anh GDCD-Dững N.VĂN-Tâm 2 GDĐP-ÚT ANH-Bích GDCD-Nhanh V.Lý-Xim N.VĂN-Long N.VĂN-Dững TOÁN-Thanh

3 L.Sử&Đ.Lí-Dệ ANH-Khải TOÁN-Xim GDCD-Dững N.VĂN-Trân V.Lý-Ngân TOÁN-H.Anh 3 L.Sử&Đ.KHTN-Dệ GDCD-Nhanh TOÁN-Yến TOÁN-Thanh N.VĂN-Long C.Nghệ-Cuờng N.VĂN-Dững

4 TOÁN-Xim ANH-Khải KHTN-Ngân ANH-Phuơng N.VĂN-Trân N.VĂN-Tâm ĐỊA-Dệ 4 TOÁN-Yến GDĐP-ÚT L.Sử&Đ.KHTN-Dệ Sử-Đông ANH-Khải Sử-Cẩm N.VĂN-Dững

5 ĐỊA-Dệ TOÁN-H.Anh N.VĂN-Tâm V.Lý-Ngân 5 ANH-Khải Sử-Đông TOÁN-Thanh Sử-Cẩm

1 N.VĂN-Long KHTN-Cuờng N.VĂN-Trân V.Lý-Ngân C.nghệ-Thanh N.VĂN-Tâm TOÁN-H.Anh 1 N.VĂN-ÚT C.Nghệ-Cuờng KHTN-Tới HÓA-Nguyên N.VĂN-Long N.VĂN-Dững SINH-Thật

2 N.VĂN-Long TOÁN-Xim N.VĂN-Trân C.nghệ-Thanh TOÁN-H.Anh N.VĂN-Tâm V.Lý-Ngân 2 KHTN-Tới N.VĂN-ÚT MT-Thi SINH-Thật N.VĂN-Long N.VĂN-Dững C.Nghệ-Cuờng

3 KHTN-Cuờng N.VĂN-Long TOÁN-Xim TOÁN-H.Anh N.VĂN-Trân HÓA-Nguyên C.nghệ-Thanh 3 MT-Thi TOÁN-Yến N.VĂN-ÚT N.VĂN-Dững SINH-Thật HÓA-Nguyên TOÁN-Thanh

4 TOÁN-Xim KHTN-Ngân KHTN-Cuờng HÓA-Nguyên N.VĂN-Trân C.nghệ-Thanh TOÁN-H.Anh 4 TOÁN-Yến MT-Thi N.VĂN-ÚT C.Nghệ-Cuờng HÓA-Nguyên TOÁN-Thanh GDCD-Long

5 5

1 L.Sử&Đ.Lí-Dệ NHẠC-Tâm ANH-Phuơng SỬ-Cẩm GDCD-Dững SINH-Tới MT-Thi 1 ANH-Bích L.Sử&Đ.KHTN-Dệ N.VĂN-ÚT Sử-Đông MT-Thi Địa-Trân ANH-Khải

2 NHẠC-Tâm C.nghệ-Tới L.Sử&Đ.Lí-Thuý ANH-Phuơng N.VĂN-Trân ĐỊA-Dệ GDCD-Dững 2 ANH-Bích Nhạc-Nhanh N.VĂN-ÚT Địa-Dệ ANH-Khải MT-Thi Địa-Trân

3 C.nghệ-Tới L.Sử&Đ.Lí-Thuý GDCD-Cẩm N.VĂN-Trân ĐỊA-Dệ MT-Thi ANH-Phuơng 3 Nhạc-Nhanh N.VĂN-ÚT ANH-Bích ANH-Khải Sử-Đông Sử-Cẩm MT-Thi

4 L.Sử&Đ.Lí-Thuý L.Sử&Đ.Lí-Dệ NHẠC-Tâm MT-Thi SINH-Tới ANH-Phuơng SỬ-Cẩm 4 N.VĂN-ÚT KHTN-Tới Nhạc-Nhanh MT-Thi Địa-Dệ ANH-Khải Sử-Cẩm

5 5

1 KHTN-Ngân N.VĂN-Long N.VĂN-Trân SINH-Tới HÓA-Nguyên ANH-Phuơng N.VĂN-Tâm 1 N.VĂN-ÚT TOÁN-Yến ANH-Bích N.VĂN-Dững TOÁN-Thanh ANH-Khải SINH-Thật

2 N.VĂN-Long MT-Thi N.VĂN-Trân HÓA-Nguyên V.Lý-Ngân SINH-Tới N.VĂN-Tâm 2 N.VĂN-ÚT TOÁN-Yến ANH-Bích TOÁN-Thanh ANH-Khải SINH-Thật N.VĂN-Dững

3 HĐTN- HN- Long HĐTN- HN- Thi HĐTN- HN-Trân SHL- Ngân SHL-Nguyên SHL-Phương SHL- Tâm 3 HĐTN- HN- Út HĐTN- HN- Bích HĐTN- HN- Yến SHL- Dững SHL-Tha SHL-Xim SHL- Thật

4 HĐTN- HN- Long HĐTN- HN- Thi HĐTN- HN-Trân GDNG- Ngân GDNG- Nguyên GDNG- Phương GDNG- Tâm 4 HĐTN- HN- Út HĐTN- HN- Bích HĐTN- HN-Yến GDNG- Dững GDNG- Tha GDNG- Xim GDNG- Thật

5 GDNG- Ngân GDNG- Nguyên GDNG- Phương GDNG- Tâm 5 GDNG-Dững GDNG- Tha GDNG- Xim GDNG- Thật

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6

Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV Lớp- GV

1 8A2 -Tha 8A1- Tha 6A2- Tha 1 8A4- Trí 6A1- Trí 8A3- Trí 6A3- Trí

2 8A2- Tha 8A1- Tha 6A1- Tha 2 8A1- Trí 6A2- Trí 8A4- Trí 6A2- Trí

3 8A4- Tha 8A3- Tha 6A3- Tha 3 8A3- Trí 6A3- Trí 8A1- Trí 6A1- Trí

4 8A4- Tha 8A3- Tha 4 8A2- Trí 8A2- Trí

1 1

2 7A1- Dình 7A3- Dình 9A2- Dình 9A1- Dình 2 9A1- Nghĩa 7A3- Nghĩa 9A3- Nghĩa

3 7A1- Dình 7A3- Dình 9A2- Dình 9A1- Dình 3 9A2- Nghĩa 7A2- Nghĩa 7A1- Nghĩa 9A4- Nghĩa

4 9A3- Dình 7A2- Dình 9A4- Dình 4 9A1- Nghĩa 7A3- Nghĩa 7A2- Nghĩa 9A3- Nghĩa

5 9A3- Dình 7A2- Dình 9A4- Dình 5 9A2- Nghĩa 7A1- Nghĩa 9A4- Nghĩa

Vĩnh Bình Nam, ngày 05 tháng 9 năm 2022
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* Phụ Ghi:  Môn GDHN  Khối 9 do Cô Trang dạy vào Tiết 4,5 (Tuần 3,4 hàng tháng).
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

( Thực hiện từ ngày 06/9/2022) 
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